
Khóa cửa đại sảnh KMD-535RG CáiKMD-535RG1.1

Khóa cửa đại sảnh KMD-535AC CáiKMD-535AC1.2

Khóa cửa đại KMD-350RG CáiKMD-350RG1.3

Khóa cửa đại KMD-350AC CáiKMD-350AC1.4

Khoá cửa thuỷ lực KMD-TL135RG CáiKMD-TL135RG1.5

Khoá cửa thuỷ lực KMD-TL135AC CáiKMD-TL135AC1.6

Khoá sàn cửa thuỷ lực KMD.TLS150.AC CáiKMD-TL135AC1.7

Khoá cửa thuỷ lực KMD-KMD.TLS150.RG CáiKMD-TL135RG1.8

9,890,000

9,890,000

4,140,000

4,140,000

1,610,000

1,610,000

997,050

997,050

770,500

750,950

936,100

915,400

1,196,000

1,028,100

1,498,450

1,331,700

1,791,700

4,626,450

4,311,350

11,562,100

4,113,550

8,215,600

4,588,500

5,192,250

5,071,500

5,916,750

5,554,500

6,882,750

6,641,250

8,211,000

PHỤ KIỆN CỬA THÉP

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA THÉP
(Áp dụng từ ngày 15/07/2025 đến khi có thông báo khác thay thế)

Lưu ý : Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại công trường

VP miền Bắc:  Tầng 5, CT1, Tòa nhà Bắc Hà C14, Phố Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Tp. Hà Nội 
VP miền Nam: B0107, CC Chương Dương Home, số 34, Đường 12, P. Trường Thọ, Thủ Đức, HCM

Bảng báo giá tại kho
TP. HỒ CHÍ MINH



TK.CHUH1000.B

TK.CHUH1200.B

272,550

363,400

96,600

200,100

1,154,600

1,389,200

1,328,250

212,750

3,194,700

3,328,100

679,650

1,599,650

1,859,550


